
!Ê8 
ft "D804 

4 
94E10 

LEN 
tú 

D13 
'RÊLL 

TẾ 
01g 

#4. 
(YAM4MEDH 

IA§LI Y4 908L d 
Rị 9402 -Â1 buệp là Bang 

Bia 
E \uy  uenam| 

(LÂii 
04044 1} %⁄4187g 

34044 
hông 

| 
1AIA 

SÉNG 43 
l1 bưy2 

gan 
up, 

(UỆ0 
`20€ 

ÿIb 
3g 

p tổ 
'0uN lêN 

: 
ỗ 

'đại Íuof 
20 

B0 
-T§.UẸ0 

BUỢfHj g{ (UY 0ý 
3X 

tRỊ B00] 
31 g4 

Bưnp tag2 - up 
ng 

'gI|p J¿3 B093 
Up 

lỊ2 

KT }» Í T 

06 
X 

y9 
X 

SSỊ 
:L3 

_trt up BuEn 
ci ta8 

tuy 
180L 

tả 
Bội 

32 
EA 

Ñ 
hi 

K
m
 

—
—
-
—
—
.
.
-
 

—
—
-
 
T
e
e
n
 
i
6
A
e
r
 

| 
1260014 

: 
dI,01I00\J00I 

ĐHHZ 
~~——^—”iW42AWB®2U-SốI1B&sd29jR) 

BUINH lệÁP ý: 
“#Inạl 08t 

fg tiỂ 
sgÿ{ 7u 

UN 
|, 

ˆ 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 
13 -13 285 

Lân đâu:..... 

Ỹ Mà

https://trungtamthuoc.com/



Thành phần: Trong 50g hoàn có chứa 
(_ | Tiết than (Hlữem Lwstingfri........ JNÔng 

Bạth thược /fodi: Poeonie lartflu]........_— 4Ö 
Thục đã (fax fthmorriie gliểnoie pratperah. Blữmg| 

Psị:. sngldiNtgggiipgicicsric 
P ———... 

Sạch mát ffodr Atorriodr momrerhoia).. 4m | 
tan to (Bgổi nghi). 

55 x 55 x 90mm 

Thành phẩm: Trong Sổg hoàn có thửa 

“Thục đa (Red Reltmannniae giu&ros0e ;rosparnin). 60ững, 

Nha 
lhh (Perij' mg nh: 

Mr vã fezkentisrerzg ed—-Đ 

am thảo Vưr 

bang nvkriAteneliEE 2 Tóc” 
than hoại fíth nuốc Enh khết...................vữn để.. 
Hạn dùng: 36 thẳng kế tử ngày sản xuất, 
Tiêu chuấn: TCCS 

150 x 48mm 

Chỉ định, Chống chỉ định, liều dùng - 
Cách dùng & Các thông tin khác; Xin xem 

Bảo quản: Nai khả, hiệt độ không quả 3C, 
tránh ánh sắng. 

Hạn Dùng: 36 tháng kể từ ngày sản uất 
Tiêu chuẩn: TÍCS 

v/4- 
„ 
Tì 

__ Đểna tâm tay trẻ em. Sạc ighướngdịngi 

tử hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp, 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

HOÀN THẬP TOÀN ĐẠI BỎ TP 

-Šg hoàn có chứa 
Wf (Rhuzoma Ligustici wallichii) 320 mg 

Radix Angelicae sinensis) 400 mg 
Radix Paeoniae lactjfiorae) 400 mg 

⁄(Radix Rehimanniae giutinosae praeparata) 600 mg 
Đăng sâm (adix Codonopsis pilosulae) 600 mg 
Phục linh (Poria) 320 mg 
Bạch truật (Radix Atractylodis macrocephalae) 400 mg 
Cam thảo (Radix Œiycyrrhizae) 320 mg 
Hoàng kỳ (Radix Astragali membranaceì) 600 mg 
Quế nhục (Corex Cinnamomi) 400 mg 
Mật ong, lactose, đường trắng, Talc, natri benzoat, than 
hoạt tính , nước tỉnh khiết Vừa đủ 5g 

Dạng bào chế: Hoàn cứng 

Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5g + 1 tờ hướng dẫn sử dụng. Hộp 1 lọ 50g + l tờ 
hướng dẫn sử dụng. 

Công năng 

Ôn bổ khí huyết. 

Chủ trị: 

Dùng trong trường hợp cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, hồi hộp, chóng mặt, ra 
mô hôi trộm, tràng nhạc, đi mộng tỉnh, thắt lưng đau gối yếu, vét thương lâu lành, lạnh 
chân tay. Phụ nữ kinh nguyệt ra nhiều. 

Liều dùng: > 

Người lớn: Mỗi lần 1 gói hoặc 5g hoàn. k 

Trẻ em trên 5 tuổi: Liều dùng bằng 1⁄4 người lớn. ằ 

Ngày 2-3 lần. v/ 
Cách dùng, đường dùng: Uống trước bữa ăn 1-2 giờ. ai 

Chống chỉ định: 

Người đang rối loạn tiêu hóa, đau bụng lạnh. 

Phụ nữ có thai. 

Thận trọng khi dùng thuốc: 

Khi đang dùng thuốc cần kiêng ăn các thứ sống, lạnh. 

Tác dụng không mong muốn: Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của 
thuốc. 

“Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ' 

Tác động thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: 

l6 
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Hô đfu2 tha phụ nữ có thai và cho con bú. 

"Hết sáo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. 

Công ty sản xuất: 
Công ty CP Dược VTYT Hải Dương 
Địa chỉ: 102 Chi Lăng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 0320.3853.848 - Fax: 0320.3853.848 

Công ty đăng ký: 

CÔNG TY CÓ PHÀN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TÉ 
THUẬN PHÁT 

Địa chỉ: Lô 44, TT 2B, Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 04.33545949 Fax: 04.33540080 

TUu@.CỤC TRƯỞNG 
P. TRƯỜNG PHÒNG 

đỗ. 
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